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Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

Bổ sung thông tin dịch tễ ca bệnh công bố ngày 27/11/2021 

01 

BN1187657 –  T.V.T (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công nhân 
thuộc KCN 
Tam Hiệp 

Hàng ngày 

Tam 
Xuân 1 

Quán bò ngã 3 
Tháp 

18h đến 19h15 
ngày 23/11/2021 

Phú 
Ninh Tam Đại 

Quán café anh 
N.N.Ánh gần 

nhà 

Sáng 21/11/2021, 
22/11/2021 

Quán mì chị Hà Sáng 22/11/2021 

Tiệm cắt tóc 
chị Nhung 

8h30 ngày 
21/11/2021 

Đám cổ nhà 
nhà Đạo Trưa 21/11/2021 

Hủy bỏ địa điểm quán café Nguyễn Ngọc Ánh, Núi Thành 

Thông tin dịch tễ các ca bệnh công bố ngày 28/11/2021 

01 
Hiệp Đức công bố 17 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1205558 đến BN1205562, từ BN1205572 đến 

BN1205578, BN1205588, BN1205589, BN1205609, BN1205610 và BN1205614; tất cả đều đã được cách ly từ 
trước 

02 

BN1205563 – H.D.P (2002), liên quán 
quán 3 Ku - Tam Kỳ 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Diêm Điền, Tam Tiến, Núi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

03 

BN1205564 –  N.V.S (1995), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP Bình An, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà ngay khi về địa phương từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu 
lần 1 

04 Điện Bàn công bố 03 ca bệnh đã được cách  ly từ trước, là các bệnh nhân: BN1205565, BN1205607, 
BN1205612 

05 

BN1205566 –  P.T.T (2012), là con 
BN1102279 (công bố ngày 22/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Nham, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 21/11/2021 

06 

BN1205567 –  P.H.T (2019), là con 
BN1102279 (công bố ngày 22/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Nham, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 21/11/2021 

07 

BN1205568 –  P.H.T (1980), là chồng 
BN1102279 (công bố ngày 22/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Nham, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Cách ly tập trung từ ngày 21/11/2021 
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08 

BN1205569 – P.G.H (2010), là con của 
BN1187655 (công bố ngày 27/11/2021)  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Lớp 6/3, trường 
THCS Nguyễn 

Khuyến 
Hàng ngày 

09 

BN1205570 – N.T.C.L (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Diêm Điền, Tam Tiến, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công nhân bộ 
phận QC 

nhuộm, thuôc 
KCN Tam 

Thăng 

Từ ngày 
25/11/2021 trở về 

trước 

Quán cháo lòng 
và tạp hóa gần 

công ty 

Không nhớ rõ 
thời gian 

10 

BN1205571 – N.L.T (2001), liên quán 
quán 3 Ku - Tam Kỳ 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Hòa, Tam Thạnh, Núi 
Thành 
- Ở trọ: Phái Nhơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Hiệp 

Quán Song 
Quốc 

22h30 ngày 
25/11/2021 

Quán cô Phổ, 
thôn Phái Nhơn 

Buổi sảng hàng 
ngày 

11 

BN1205579 –  V.T.T (1973), là F1 của 
BN1176963 (công bố ngày 26/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

12 
BN1205580 –  L.T.N.Ý (1983), dịch tễ 
trở về từ TP.HCM và tiếp xúc 
BN1163409 (công bố ngày 25/11/2021) 

Cách ly tập trung từ ngày 25/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

13 

BN1205581 – B.T.L (1996), cùng chuyền 
với BN1176969 (công bố ngày 
26/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Lãnh, Phú Ninh 
- Ở trọ: Thạch Tân, Tam Thăng, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Chuyền QC 
nhuộm, KCN 
Tam Thăng 

Trước ngày 
26/11/2021 

14 

BN1205582 – N.V.B (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thiện, Tam An, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu lần 2 

15 

BN1205583 – L.N.G.B (2020) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

16 
BN1205584 – L.C.N.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

17 

BN1205585 – T.Q.T (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

18 
BN1205586 – P.V.T (2003) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

19 

BN1205587 – H.T.A.T (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

20 

BN1205590 –  N.Đ.V (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

21 

BN1205591 –  C.Đ.D (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

22 

BN1205592 –  V.Đ.M (2000), là F1 của 
BN1176963 (công bố ngày 26/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 8, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

23 

BN1205593 –  N.T.K (1960) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 6 

24 

BN1205594 –  N.T.N (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Bông, Duy Trinh, Duy 
Xuyên 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 5 



8 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

25 

BN1205595 – N.P.K (2017) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Đức, Quế Châu, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/11/2021, lấy mẫu lần 3 

26 

BN1205596 – Đ.T.M (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Trường THCS 
Quế Xuân 

Buổi chiều từ 
ngày 22/11/2021 
đến 26/11/2021 

Quế Xuân 
2 

Lớp học thêm 
nhà thầy 

H.V.Bình, thôn 
Phú Mỹ 

9h ngày 
25/11/2021 

27 

BN1205597 – N.H (1994), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Phú, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung ngay khi về địa phương, lấy mẫu lần 1 

28 

BN1205598 – N.T.T (1987), là mẹ của 
BN1072731 (công bố ngày 19/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 18/11/2021, lấy mẫu lần 2 

29 

BN1205599 – M.X.N (1996), là F1 của 
BN1176963 (công bố ngày 26/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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30 
BN1205600 –  H.T.S (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 

Trong khu phong tỏa 

31 

BN1205601 –  L.N.B.N (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Trong khu phong tỏa 

32 

BN1205602 –  H.D.K (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Trong khu phong tỏa 

33 

BN1205603 –  H.T.B.L (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 7B, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 

Quán cắt tóc 
anh Chù, đối 
diện café Phố 

Núi 

10h ngày 
16/11/2021 

Cây ATM Tiên 
Kỳ và cây xăng 

Tiên Kỳ 

11h ngày 
21/11/2021 

Tạp hóa gần 
điện máy 

Quang Long 
Ngày 22/11/2021 

Tiên Cảnh 
Tạp hóa đối 
diện nhà cô 

Kiêu 
Ngày 22/11/2021 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Nha khoa Lâm 
Tú, gần chợ 

Tam Kỳ 

11h ngày 
16/11/2021 và 

trưa ngày 
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21/11/2021 

34 

BN1205604 –  L.M.L (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu lần 1 

35 

BN1205605 –  Đ.Q.P (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Đã được giám sát, cách ly. 

36 

BN1205606 –  L.V.T (1965), là chồng của 
BN1110331 (công bố ngày 23/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sơn Viên, Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 23/11/2021, lấy mẫu lần 2 

37 

BN1205608 –  H.T.T.T (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đã được giám sát, cách ly. 

38 

BN1205611 – B.H.H (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cang Đông, Quế Châu, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/11/2021, lấy mẫu lần 3 

39 

BN1205613 – L.C.Đ (1989), dịch tễ lái xe 
chở hàng tuyến TP.HCM - Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thắng Đông, Quế An, Quế Sơn 

Sàng lọc dương tính tại CSYT  
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

40 

BN1205615 –  T.V.B (1971) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu lần 2 

41 

BN1205616 –  N.T.T (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung An, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu lần 2 

42 

BN1205617 –  V.T.H.Ngân (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Phong, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đã được giám sát, cách ly. 

43 

BN1205618 –  T.Q.Thông (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đã được giám sát, cách ly. 

44 

BN1205619 –  N.H.C (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đang điều tra dịch tễ 

45 

BN1205620 –  B.T.V (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

46 

BN1205621 –  L.H.N.Q (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Dơn, Nam Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã được giám sát, cách ly. 




